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NỘI DUNG HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI
SINH HỌC 7 – TUẦN 12
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Châu chấu là đại diện thuộc lớp
A. Giáp xác.
B. Thân mềm.
C. Sâu bọ.
D. Hình nhện.
Câu 2. Để trưởng thành, châu chấu non phải
A. Đứt đuôi.
B. Lột xác.
C. Kết kén.
D. Hút máu.
Câu 3. Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ là thiên địch trên đồng ruộng?
A. Bọ ngựa, kiến ba khoang, mối, ong mắt đỏ.
B. Bọ ngựa, ong xanh, ong mắt đỏ, nhện lùn.
C. Bọ rùa, kiến ba khoang, ruồi xám, ong xanh.
D. Nhện đỏ, ong mắt đỏ, rầy xanh, mọt vòi voi.
Câu 4. Thức ăn của châu chấu là
A. Thực vật.
B. Động vật.
C. Máu người.
D. Mùn hữu cơ.
Câu 5. Động vật nào dưới đây không có lối sống kí sinh?
A. Bọ ngựa.         
B. Bọ rầy.         
C. Bọ chét.         
D. Rận.
Câu 6. Ấu trùng chuồn chuồn sống ở đâu?
A. Trong đất
B. Kí sinh trong cơ thể động vật
C. Trên cây
D. Dưới nước
Câu 7. Sâu bọ nào phá hoại đồ gỗ
A. Bọ cạp
B. Châu chấu
C. Mọt hại gỗ
D. Bọ ngựa
Câu 8. Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ là thiên địch trên đồng ruộng?
A. Bọ ngựa, kiến ba khoang, mối, ong mắt đỏ.
B. Bọ ngựa, ong xanh, ong mắt đỏ, nhện lùn.
C. Bọ rùa, kiến ba khoang, ruồi xám, ong xanh.
D. Nhện đỏ, ong mắt đỏ, rầy xanh, mọt vòi voi.
Câu 9. Lớp Sâu bọ có khoảng bao nhiêu loài
A. 36000 loài.
B. 20000 loài.
C. 700000 loài.
D. 1000000 loài
Câu 10. Loài sâu bọ nào có hại cho đời sống con người
A. Bọ ngựa
B. Chuồn chuồn
C. Ve sầu
D. Châu chấu
B. TỰ LUẬN
Câu 1. Địa phương em có những biện pháp nào để chống sâu bọ có hại nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho môi trường? 
Câu 2. Nêu những lợi ích mà lớp sâu bọ đem lại cho người và môi trường?
Câu 3. Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương ?
